
 

 

SỞ NN VÀ PTNT QUẢNG NGÃI 

CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /QLCL 

V/v công khai danh sách các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản 

đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện 

ATTP Quý IV năm 2023 

      Quảng Ngãi, ngày       tháng    năm 2024 

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi 

Căn cứ theo quy định tại Khoản 6 Điều 16 Thông tư số 38/2018/TT-

BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn quy định về việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản công khai danh sách 

các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện và chưa đủ điều 

kiện ATTP trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Chi cục trong Quý IV năm 

2023 (có danh sách kèm theo Công văn này). 

Kính đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho đăng tải trên 

Cổng thông tin điện tử của Sở theo quy định./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên;   

- Văn phòng Sở (phối hợp); 

- Lãnh đạo Chi cục; 

- Lưu: VT, NV (vtnthao). 

 

KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Đặng Tấn Thương 

 

  

  

  

 



 

 

SỞ NN VÀ PTNT QUẢNG NGÃI 

CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG  

NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ  SẢN XUẤT, KINH DOANH NÔNG, LÂM, THỦY SẢN  

ĐỦ ĐIỀU KIỆN VÀ CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP QUÝ IV/2023 

(Kèm theo Công văn số:        /QLCL ngày      tháng    năm 2024 của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Quảng Ngãi). 

 

TT Tên cơ sở Địa chỉ Loại hình SX, KD 
Ngày thẩm 

định 

Hình thức 

thẩm định 

Xếp 

loại 
Ghi chú 

01 
HKD Đông trùng hạ 

thảo Núi Cà Đam  

KDC 3, tổ dân phố 1, thị trấn 

Trà Xuân, huyện Trà Bồng 

Chế biến: Đông 

trùng hạ thảo sấy, trà 

đông trùng thảo mộc, 

đông trùng ngâm 

mật ong 

03/10/2023 Xếp loại B 
Đủ điều 

kiện 

02 

Công ty TNHH một 

thành viên dịch vụ 

thương mại Hiếu Dũng 

Thôn Trung 2, xã Trà Sơn, 

huyện Trà Bồng 
Sản xuất bột quế 03/10/2023 Xếp loại B 

Đủ điều 

kiện 

03 Nguyễn Thanh Hùng  
Thôn An Vĩnh,  xã Tịnh Kỳ,  

Tp. Quảng Ngãi 

Sản xuất             

thủy sản khô 
03/10/2023 Xếp loại B 

Đủ điều 

kiện 

04 Cá bống Gia Thịnh 
Tổ 09, phường Quảng Phú,     

Tp. Quảng Ngãi 
Chế biến cá bống 03/10/2023 Định kỳ B 

Đủ điều 

kiện 

05 

Công ty TNHH MTV 

thu mua thủy hải sản 

Trang Hùng 

Tổ dân phố Hải Tân, phường 

Phổ Quang, thị xã Đức Phổ 

Chế biến nước mắm, 

thu mua thủy sản 
04/10/2023 Xếp loại B 

Đủ điều 

kiện 

06 Hai Miền 

Tổ dân phố An Trường, 

phường Phổ Ninh, thị xã     

Đức Phổ 

Chế biến chả thịt 04/10/2023 Định kỳ B 
Đủ điều 

kiện 
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07 
Hộ kinh doanh       

Hoàng Lê  

Thôn Phước An, xã Bình 

Khương, huyện Bình Sơn 

Chế biến các sản 

phẩm từ ốc bươu đen 
05/10/2023 Xếp loại B 

Đủ điều 

kiện 

08 Trương Quốc Vương 
Thôn 3,  xã Nghĩa Dũng,      

Tp. Quảng Ngãi 

Sản xuất: Đường 

phèn, đường phổi 
05/10/2023 Xếp loại B 

Đủ điều 

kiện 

09 
Cơ sở chế biến đặc sản 

cá bống Hòa An 

Tổ dân phố Trường Thọ 

Đông,  phường Trương Quang 

Trọng, Tp. Quảng Ngãi 

Chế biến cá bống 10/10/2023 Định kỳ B 
Đủ điều 

kiện 

10 
Cửa hàng hải sản Kiều 

Tiên  

Tổ 11, phường Nghĩa Chánh, 

Tp. Quảng Ngãi 
Chế biến chả cá 10/10/2023 Định kỳ B 

Đủ điều 

kiện 

11 Nem chả Thu 
Thôn Văn Hà, xã Đức Phong, 

huyện Mộ Đức 
Chế biến chả thịt 11/10/2023 Định kỳ B 

Đủ điều 

kiện 

12 Nguyễn Chí Sơn 
Thôn Đông Hòa, xã Tịnh Hòa,  

Tp. Quảng Ngãi 
Chế biến hải sâm 12/10/2023 Xếp loại B 

Đủ điều 

kiện 

13 
Công ty TNHH MTV 

Thủy sản Bảo Nguyên 

Lô 25, đường số 2, Khu công 

nghiệp Quảng Phú, phường 

Quảng Phú, Tp. Quảng Ngãi 

Sơ chế, chế biến  

thủy sản 
12/10/2023 Định kỳ B 

Đủ điều 

kiện 

14 Sáu Hạnh 
Đội 9, thôn An Kim, xã Tịnh 

Giang, huyện Sơn Tịnh 
Chế biến chả thịt 16/10/2023 Xếp loại B 

Đủ điều 

kiện 

15 
Công ty TNHH thủy sản 

Diễm Hưng 

Thôn An Kỳ, xã Tịnh Kỳ,      

Tp. Quảng Ngãi 
Sơ chế thủy sản 17/10/2023 Xếp loại B 

Đủ điều 

kiện 

16 
Cơ sở chế biến, mua bán 

thịt bò khô Mỹ Tuyền 

17 Trịnh Công Sơn,                

phường Lê Hồng Phong,                     

Tp. Quảng Ngãi 

Chế biến: Thịt bò 

khô 
17/10/2023 Xếp loại B 

Đủ điều 

kiện 

17 Nguyễn Thị Hạnh 
 Thôn Tây An Hải,               

huyện Lý Sơn 
Chế biến chả cá 19/10/2023 Xếp loại B 

Đủ điều 

kiện 
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18 Gia Thịnh 
Thôn Tây An Hải,               

huyện Lý Sơn 
Chế biến chả cá 19/10/2023 Xếp loại B 

Đủ điều 

kiện 

19 Lê Tấn Mỹ    
Thôn Hiền Lương, xã Nghĩa 

Hà, Tp. Quảng Ngãi  

Chế biến: Nước 

mắm, nước chấm 
19/10/2023 Xếp loại B 

Đủ điều 

kiện 

20 Võ Thành Thuận 
72 Lê Quý Đôn, tổ 7, phường 

Nghĩa Lộ, Tp. Quảng Ngãi  

 Sản xuất đường 

phèn 
19/10/2023 Xếp loại B 

Đủ điều 

kiện 

21 Trần Thị Nhường 
Thôn Lâm Thượng, xã Đức 

Phong, huyện Mộ Đức 

Chế biến: Thịt bò 

khô 
24/10/2023 Định kỳ B 

Đủ điều 

kiện 

22 
Công ty cổ phần dịch vụ 

thương mại Thịnh Phúc 

129/4 Lê Trung Đình,    

phường Trần Hưng Đạo,                            

Tp. Quảng Ngãi 

Sơ chế, kinh doanh 

thực phẩm nông lâm 

thủy sản 

24/10/2023 Định kỳ B 
Đủ điều 

kiện 

23 Cà Phê  Minh Lộc 
Đội 1, thôn Minh Lộc, xã Tịnh 

Bắc, huyện Sơn Tịnh 

Sản xuất, cà phê 

rang, cà phê bột 
25/10/2023 Định Kỳ B 

Đủ điều 

kiện 

24 Chả lụa Tân Mỹ 

TDP Trường Thọ Đông A, 

phường Trương Quang Trọng, 

Tp. Quảng Ngãi 

Chế biến chả thịt 25/10/2023 Định kỳ B 
Đủ điều 

kiện 

25 Đặng Thị Huệ 
Thôn Trung Lý,  phường Phổ 

Vinh, thị xã Đức Phổ 
Chế biến chả thịt 25/10/2023 Định kỳ B 

Đủ điều 

kiện 

26 Bốn Huệ  

Thôn dân phố Thạnh Đức I, 

phường phổ Thạnh, thị xã 

Đức phổ  

Chế biến: Nước 

mắm, mắm nêm, 

mắm ruốc 

25/10/2023 Định kỳ B 
Đủ điều 

kiện 

27 Nguyễn Thị Thủy 
Thôn Đông Bình, xã Bình 

Chánh, huyện Bình Sơn 

Sản xuất               

thủy sản khô 
26/10/2023 Xếp loại B 

Đủ điều 

kiện 
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28 Mực tẩm Mai Kiên 
Thôn Đông Bình, xã Bình 

Chánh, huyện Bình Sơn 
Chế biến mực tẩm 26/10/2023 Định kỳ B 

Đủ điều 

kiện 

29 Bùi Đồng 
Thôn 2, xã Nghĩa Dõng,       

Tp. Quảng Ngãi 

Sản xuất                

đường phèn 
30/10/2023 Xếp loại B 

Đủ điều 

kiện 

30 Mỹ Anh 
Thôn Mỹ Lại, xã Tịnh Khê, 

Tp. Quảng Ngãi 
Chế biến chả thịt 30/10/2023 Định kỳ B 

Đủ điều 

kiện 

31 
Cơ sở sản xuất sản 

phẩm thiên nhiên LAVI 

Thôn Minh Xuân, xã Tịnh 

Bắc huyện Sơn Tịnh 

Chế biến: Chả thịt, 

bò khô, chà bông 
31/10/2023 Định kỳ B 

Đủ điều 

kiện 

32 
Cá, mực, tôm tẩm gia vị 

Thanh Phát 

Tổ 17, phường Nghĩa Chánh,  

Tp. Quảng Ngãi 

Chế biến: Cá, mực, 

tôm tẩm gia vị  
31/10/2023 Định kỳ B 

Đủ điều 

kiện 

33 Nem chả Kim Chi  

Hẻm 33 Nguyễn Đình Chiểu, 

phường Trần Phú,                          

Tp. Quảng Ngãi 

Chế biến chả thịt 31/10/2023 Định kỳ B 
Đủ điều 

kiện 

34 

Cơ sở chế biến và kinh 

doanh thịt bò khô Anh 

Phát 

Hẻm 454 Nguyễn Trãi, 

Phường Quảng Phú,                       

Tp. Quảng Ngãi 

Chế biến                 

thịt bò khô 
31/10/2023 Định kỳ B 

Đủ điều 

kiện 

35 
Cơ sở sản xuất, chế biến 

thực phẩm Cẩm Thạch 

14 Trần Hưng Đạo, phường 

Nguyễn Nghiêm, Tp. Quảng 

Ngãi 

Chế biến: Thịt bò 

khô, cơm rang, cá 

bống rim 

01/11/2023 Định kỳ B 
Đủ điều 

kiện 

36 Nguyễn Văn Nhớ 
Thôn Định Tân, xã Bình 

Châu, huyện Bình Sơn 
Chế biến chả cá  01/11/2023 Xếp loại B 

Đủ điều 

kiện 

37 
Cơ sở sản xuất cà phê A 

Trung 

Tổ dân phố Phú Bình Trung, 

thị trấn Chợ Chùa, huyện 

Nghĩa Hành 

Chế biến: Cà phê 

rang, cà phê bột 
08/11/2023 Xếp loại B 

Đủ điều 

kiện 
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38 
Cơm cháy mỡ hành 

Hoài Dung 

Thôn Phú Vinh Đông, thị trấn 

Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành 
Chế biến cơm cháy 03/11/2023 

Tái thẩm 

định cơ sở 

xếp loại C 

B 
Đủ điều 

kiện 

39 
Công ty TNHH một 

thành viên Phú Thọ 

Thôn Cổ Lũy, xã Nghĩa Phú, 

Tp. Quảng Ngãi 
Chế biến chả cá 07/11/2023 Xếp loại B 

Đủ điều 

kiện 

40 Nguyễn Văn Sinh  

Hẻm 149 Trương Quang 

Trọng, tổ 01, phường Lê 

Hồng Phong, Tp. Quảng Ngãi 

Chế biến  

cá bống rim 
07/11/2023 Định kỳ B 

Đủ điều 

kiện 

41 
Công ty TNHH thủy hải 

sản Sông Trà 

Hẻm số 11, đường Quang 

Trung, phường Lê Hồng 

Phong, Tp. Quảng Ngãi 

Kinh doanh  

thủy hải sản 
08/11/2023 Định kỳ B 

Đủ điều 

kiện 

42 

Cơ sở sản xuất- Thương 

mại đường phèn, đường 

phổi Hương Trà 

Thôn 2, xã Nghĩa Dõng,           

Tp. Quảng Ngãi 

Sản xuất: Đường 

phèn, đường phổi 
09/11/2023 Định kỳ B 

Đủ điều 

kiện 

43 
Công ty TNHH một 

thành viên Bảo Khuyên 

Thôn Vĩnh Trà, xã Bình 

Thạnh, huyện Bình Sơn 
Thu mua thủy sản 09/11/2023 Định kỳ B 

Đủ điều 

kiện 

44 Cà phê Trúc Vy 

Tổ dân phố Long Thạnh 1,  

phường Phổ Thạnh,                     

thị Xã Đức Phổ 

Chế biến: Cà phê 

bột, cà phê rang 
14/11/2023 Định kỳ B 

Đủ điều 

kiện 

45 Bò khô Anh Khoa 
1045 Quang Trung, phường 

Nghĩa Chánh, Tp. Quảng Ngãi 

Chế biến                

thịt bò khô 
14/11/2023 Xếp loại B 

Đủ điều 

kiện 

46 
Cơ sở sản xuất nước 

mắm Ông Ba Ớt 

Thôn Vinh Phú, xã Đức Lợi, 

huyện Mộ Đức 

Chế biến: Nước 

mắm, mắm nêm, 

mắm mực, mắm cá 

cơm chua 

15/11/2023 Định kỳ B 
Đủ điều 

kiện 

47 Hồ Thị Mỹ Linh 
59/70 Chu Văn An, phường 

Nghĩa Lộ, Tp. Quảng Ngãi 
Chế biến chả thịt 15/11/2023 Xếp loại B 

Đủ điều 

kiện 
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48 Nguyễn Thị Nghĩa Ân  
Tổ dân phố Hàng Gòn, thị trấn 

Di lăng, huyện Sơn Hà 

Chế biến                  

thịt bò khô 
16/11/2023 Định kỳ B 

Đủ điều 

kiện 

49 

Cơ sở sản xuất chế         

biến thực phẩm nem                 

chả Đại - Trang 

Đường Nguyễn Trường Tộ, 

phường Quảng Phú,                      

Tp. Quảng Ngãi 

Chế biến chả thịt 16/11/2023 Xếp loại B 
Đủ điều 

kiện 

50 Bông 
Thôn Châu Thuận Biển, xã 

Bình Châu, huyện Bình Sơn 
Chế biến chả cá 21/11/2023 Xếp loại B 

Đủ điều 

kiện 

51 
Công ty TNHH Nấm 

vàng Thành Đạt 

Thôn Mỹ Tân, xã Bình 

Chánh, huyện Bình Sơn 

Chế biến nấm đông 

trùng hạ thảo và các 

sản phẩm từ nấm 

đông trùng hạ thảo 

05/12/2023 Xếp loại B 
Đủ điều 

kiện 

52 Mực tẩm Hùng Loan 
Thôn Mỹ Tân, xã Bình 

Chánh, huyện Bình Sơn 
Chế biến mực tẩm 05/12/2023 Định kỳ B 

Đủ điều 

kiện 

53 Lâm Thị Thắm 
Thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức 

Lân, huyện Mộ Đức  
Chế biến chả thịt 13/12/2023 Xếp loại B 

Đủ điều 

kiện 

54 Mỹ Lệ  

413 Nguyễn Nghiêm, phường 

Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức 

Phổ 

Chế biến chả thịt 13/12/2023 Xếp loại B 
Đủ điều 

kiện 

55 

Cơ sở sản xuất dừa dòn 

và mứt gừng Thanh 

Thảo 

Hẻm 318 Nguyễn Trãi, 

phường Quảng Phú,                     

Tp. Quảng Ngãi 

Sản xuất dừa dòn 14/12/2023 Định kỳ B 
Đủ điều 

kiện 

56 
Công ty TNHH chế biến 

thủy hải sản Bình Dung  

Khu công nghiệp Quảng            

Phú, phường Quảng Phú,                       

Tp. Quảng Ngãi 

Sơ chế chế biến thủy 

sản, nông sản 
14/12/2023 Định kỳ B 

Đủ điều 

kiện 
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57 
Hộ kinh doanh Bò khô 

Ánh Thu 

Tổ dân phố Liên Hiệp IB,  

phường Trương Quang Trọng,  

Tp. Quảng Ngãi 

Chế biến: thịt bò 

khô, gà khô, chà 

bông heo 

19/12/2023 Xếp loại B 
Đủ điều 

kiện 

58 Công ty TNHH Anh Vũ 
138 Nguyễn Nghiêm, phường 

Nghĩa Chánh, Tp. Quảng Ngãi 
Chế biến thịt bò khô 19/12/2023 Định kỳ B 

Đủ điều 

kiện 

59 

Cơ sở sản xuất đường 

phèn - Đường phổi Hiếu 

Nhân 

Thôn 3, xã Nghĩa Dũng,            

Tp. Quảng Ngãi 

Sản xuất: Đường 

phèn, đường phổi 
21/12/2023 Định kỳ B 

Đủ điều 

kiện 

60 Đỗ Công Đình 
Thôn 3, xã Nghĩa Dũng,           

Tp. Quảng Ngãi 

Sản xuất: Đường 

phèn, đường phổi 
21/12/2023 Định kỳ B 

Đủ điều 

kiện 

61 
Cơ sở Chế biến Thực 

phẩm Hoàng yến 

Hẻm 17/4/6 Trần Quang    

Diệu, phường Nghĩa Lộ,                         

Tp. Quảng Ngãi 

Chế biến: Thịt bò 

khô, cốm rang, cá 

bống rim 

22/12/2023 Định kỳ B 
Đủ điều 

kiện 

62 Nem chả Hồng Thủy 

181 Nguyễn Bá Loan,    

phường Nguyễn Nghiêm,                           

Tp. Quảng Ngãi 

Sản xuất nem, chả 22/12/2023 Định kỳ B 
Đủ điều 

kiện 

63 
Nem chả Tiến Phát 

(Tình)  

91 Ngô Quyền,  Phường 

Nguyễn Nghiêm , Tp. Quảng 

Ngãi 

Chế biến chả thịt 27/12/2023 Xếp loại B 
Đủ điều 

kiện 

64 Trần Bình Trọng 
49 Nguyễn Chánh, thị trấn Di 

Lăng, huyện Sơn Hà 

Chế biến: Thịt muối, 

ớt xiêm muối sả, ớt 

xiêm muối mắm, 

muối ớt  xanh, mắm 

kiệu, hành chua, tỏi 

chua 

27/12/2023 Xếp loại B 
Đủ điều 

kiện 

 Danh sách này có 64 cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện ATTP./ 
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